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Thư mục sách mới bao gồm các tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện 
thành phố Cần Thơ. Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự phân cấp 
của Khung phân loại DDC và được mô tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD. 

Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 
ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ 
khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 
loại, chủ đề, từ khóa...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 
và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: 

M_.xxxxx : Phòng Mượn 

D_.xxxxx : Phòng Đọc 

N_.xxxxx : Phòng Thiếu nhi 
CB.xxxxx : Luận án – Luận văn 

TC.xxxxx : Tra cứu 

DC.xxxxx : Phòng Địa chí 
A_.xxxxx : Tiếng Anh 

P_.xxxxx : Tiếng Pháp 

……… 

Thư mục được phát hành định kỳ hàng tháng. In ấn đóng tập phục vụ bạn 
đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện 

thành phố Cần Thơ http://www.cantholib.org.vn  
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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 
1/. TẠ NGỌC TẤN. Chứng nhân lịch sử / Tạ Ngọc Tấn. - H. : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2023. - 24 cm 
T.1. - 391tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những cống hiến to lớn của 

một số nhà báo cách mạng: Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Tất Tố, Nguyễn 
An Ninh, Trần Huy Liệu, Trường Chinh... 

+ Môn loại: 070.4 / CH556NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21362 
- Phòng Mượn: MH 14321 

 
2/. ĐỖ VĂN QUÂN. Phản biện xã hội qua báo chí: Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn: Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Quân. - H.: Khoa học xã hội, 2023. - 222tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm phản biện xã hội; mối quan hệ giữa phản biện xã 
hội và báo chí; một số phương pháp luận tiếp cận nghiên cứu phản biện xã hội qua 
báo chí; phân tích phản biện xã hội qua nghiên cứu báo điện tử Vietnamnet.vn; một 
số giải pháp thúc đẩy phản biện xã hội qua báo chí. 

+ Môn loại: 070.4 / PH105B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21368 
- Phòng Mượn: MG 11398-11399 

 
100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 
3/. HOÀ CHÍNH TỬ. Truyện xưa nước Nam / Hoà Chính Tử; Biên dịch, giới 

thiệu, chỉnh lí và chú thích: Nguyễn Quốc Khánh, Trịnh Khắc Mạnh. - H.: Đại học 
Sư phạm, 2023. - 2 tập : Minh hoạ; 24cm 

T.1 : Những thế đất nổi tiếng (Trùng đính thiên Nam danh địa). - 499tr 
Tóm tắt: Tác phẩm ghi chép về những thế đất nổi tiếng phát về khoa bảng 

(những người đỗ đại khoa) như các trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hoàng giáp, 
tiến sĩ thuộc các thời kì Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc và Lê Trung Hưng; trình bày một số 
vấn đề lý luận về phong thuỷ như địa cục, thuỷ khẩu, long, huyệt, sa, thuỷ,... 

+ Môn loại: 133.3 / TR527X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21360 
- Phòng Mượn: MB 8813-8814 

 
4/. PHẠM QUỲNH. Logic học Phật giáo / Phạm Quỳnh. - Tái bản lần thứ 2.  

H.: Dân trí, 2023. - 255tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về logic học Phật giáo - là một nội dung lớn trong hệ thống 

triết học Phật giáo. Trình bày nguồn gốc hình thành và sự phát triển của logic học 
Phật giáo; những nội dung cơ bản và giá trị nhận thức của logic Phật giáo. 

+ Môn loại: 181 / L427H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21369 
- Phòng Mượn: MH 14322-14323 
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200. TÔN GIÁO 
 

5/. THÍCH HOẰNG TRÍ. Hiếu kính - Giá trị đạo đức ngàn đời / Thích Hoằng 
Trí. - H.: Dân Trí, 2023. - 259tr.; 18cm 

Tóm tắt: Nội dung nêu ra nền tảng luân lý kính hiếu của Nho gia, Phật gia; 
những dung hoà và xung đột giữa quan điểm đạo hiếu Nho và Phật; tư tưởng Nho 
Phật đã ảnh hưởng đến đạo hiếu của người Việt Nam chúng ta trong đời sống văn 
hoá dân tộc như thế nào. 

+ Môn loại: 205 / H309K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3342 
- Phòng Mượn: MH 14334-14335 

 
6/. LA VÔ HƯ. Phật pháp trong thời đại nguyên tử / La Vô Hư; Dịch giả: Thanh 

Khê, Thu Hiền. - H.: Dân trí, 2023. - 211tr.; 18cm 
Tóm tắt: Sách gồm các phần: Khoa học và phật pháp; Thế giới quan thay đổi; 

Nhân sinh quan tương đối; Thực tướng của vũ trụ nhân sinh; Phật pháp và thuyết 
tương đối. 

+ Môn loại: 294.3 / PH124PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3343 
- Phòng Mượn: MH 14336-14337 

 
7/. ĐẠI SƯ TINH VÂN. Quản lý học Phật giáo / Đại sư Tinh Vân; Vạn Lợi, 

Đồng Diệu dịch. - H.: Tôn giáo, 2023. - 3 tập; 21cm 
T.1 : Từ góc độ Kinh điển. - 411tr. 
Tóm tắt: Thông qua các bộ kinh quan trọng như kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, 

kinh Thiện Sinh, kinh Duy Ma Cật, kinh Hoa Nghiêm,... tác giả đã bàn đến nhiều góc 
độ quản lý khác nhau, từ quản lý kinh tế, quản lý môi trường, quản lý các tổ chức 
khoa học cho đến quản lý bản thân, quản lý các mối quan hệ xã hội. 

+ Môn loại: 294.3 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62309 
- Phòng Mượn: MH 14326-14327 

 
8/. ĐẠI SƯ TINH VÂN. Quản lý học Phật giáo / Đại sư Tinh Vân; Vạn Lợi, 

Bích Trầm dịch. - H.: Tôn giáo, 2023. - 3 tập; 21cm 
T.2 : Từ góc độ Tự Viện. - 304tr. 
Tóm tắt: Thông qua phương pháp quản lý trong tự viện, tác giả đã khéo léo mở 

rộng diễn giảng để những kỹ năng này trở nên đại chúng hơn nhưng khoa học, hiện 
đại hơn và ứng dụng những giáo lý đó vào trong lĩnh vực quản lý. 

+ Môn loại: 294.3 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62310 
- Phòng Mượn: MH 14328-14329 

 
9/. ĐẠI SƯ TINH VÂN. Quản lý học Phật giáo / Đại sư Tinh Vân; Vạn Lợi, 

Bích Trầm dịch. - H.: Tôn giáo, 2023. - 3 tập; 21cm 
T.3 : Từ góc độ Hoằng pháp. - 332tr. 
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Tóm tắt: Giới thiệu các chuyên đề về nhân sự, xã hội, giáo dục... trải nghiệm 
của cá nhân trong con đường hoằng pháp của mình, chia sẻ kinh nghiệm quản lý các 
mối quan hệ trong hầu hết các lĩnh vực cũng như cách thức để đạt tới thành công. 

+ Môn loại: 294.3 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62311 
- Phòng Mượn: MH 14330-14331 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 
10/. NGUYỄN XUÂN THẮNG. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới 

phát triển đất nước / Nguyễn Xuân Thắng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023.  
794tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu, bài viết, bài nghiên cứu... về nâng tầm tư duy 
lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy truyền thống cách mạng, khơi 
dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc; phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. 

+ Môn loại: 303.4409597 / M458S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21354 
- Phòng Mượn: MA 27363 

 
11/. LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG. Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc 

gia / Lê Nguyễn Trường Giang, Lê Phương Hà, Lê Minh Nguyễn biên soạn. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 655tr.: Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược Chuyển đổi số 
Tóm tắt: Làm rõ tầm nhìn trung tâm của chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. Khái niệm chuyển đổi số, dữ liệu và vốn hoá dữ liệu trong 
chuyển đổi số; truyền thông và các cấp độ của chuyển đổi số; mô hình kiến trúc, đo 
lường và đánh giá chuyến đổi số; động năng và mục tiêu, định hướng cho tiến trình 
Chuyển đổi số quốc gia. Đánh giá, đo lường mức độ Chuyển đổi số quốc gia; nội 
dung Chương trình, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn và định hướng thúc đẩy 
Chuyển đổi số quốc gia. Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến trình Chuyển đổi số quốc 
gia. 

+ Môn loại: 303.4809597 / TH506Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21356 
- Phòng Mượn: MA 27365 

 
12/. TRẦN SỸ DƯƠNG. Quan niệm của C.Mác - Ph. Ăngghen - V.I.Lênin về 

ý thức xã hội và ý nghĩa đối với việc xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay: 
Sách chuyên khảo / Trần Sỹ Dương chủ biên. - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 260tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày quan niệm của C.Mác - Ph. Ăngghen - V.I.Lênin về ý thức 
xã hội. Ý nghĩa đối với việc xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay. Một số 
trích dẫn kinh điển của C.Mác - Ph. Ăngghen - V.I.Lênin về ý thức xã hội. 

+ Môn loại: 303.49597 / QU105N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62278 
- Phòng Mượn: MA 27386-27387 
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13/. ĐINH XUÂN DŨNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ, phong trào phụ 

nữ và bình đẳng giới / Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 119tr.; 21cm. - (Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác) 

Tóm tắt: Các bài viết của Bác Hồ nói về phụ nữ, phong trào phụ nữ và bình 
đẳng giới; những hoạt động và phong trào của phụ nữ Việt Nam học và làm theo lời 
Bác. 

+ Môn loại: 305.4209597 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62292 
- Phòng Mượn: MA 27412-27413 

 
14/. ĐINH XUÂN DŨNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục gia 

đình và chính sách thiếu niên, nhi đồng / Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý. - H.: Phụ 
nữ Việt Nam, 2023. - 119tr.; 21cm. - (Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác) 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm các bài viết nói về công tác giáo dục gia đình, thiếu 
niên nhi đồng, giáo dục và tự học; những mẫu chuyện về tình cảm của Bác dành cho 
thiếu nhi. 

+ Môn loại: 305.4209597 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62291 
- Phòng Mượn: MA 27410-27411 

 
15/. Huỳnh Thị Bảo Hoà: Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh Dương biên soạn 

và giới thiệu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 399tr.; 21cm. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ 
sách Giới & Phát triển) 

Tên thật tác giả: Huỳnh Thị Thái 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm các bài viết được sưu tầm trên các bài đăng báo và 

các sách xuất bản của Huỳnh Thị Bảo Hoà, cùng với các thông tin liên quan đến Đà 
thành Nữ công học hội do bà Hoà sáng lập và làm Chánh Hội trưởng. 

+ Môn loại: 305.4209597 / V121Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62280 
- Phòng Mượn: MA 27390-27391 

 
16/. HOÀNG VĂN PHAI. Đồng bào các dân tộc thiểu số với sự nghiệp giữ 

nước của dân tộc Việt Nam: Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Phai, Vũ Hải Thanh 
đồng chủ biên. - H. : Quân đội Nhân dân, 2023. - 252tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Một số vấn đề lý luận về phát huy vai trò các dân 
tộc thiểu số với sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam; Thực tiễn phát huy vai trò 
các dân tộc thiểu số trong lịch sử với sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam; Bài 
học kinh nghiệm phát huy vai trò các dân tộc thiểu số với sự nghiệp giữ nước của 
dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.8009597 / Đ455B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62286 
- Phòng Mượn: MA 27400-27401 
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17/. Người Sán Dìu ở Việt Nam = The Sán Dìu in VietNam. - H. : Thông tấn, 
2023. - 150tr.; 23x25cm 

Tóm tắt: Tập hợp hơn 200 bức ảnh từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau phác hoạ 
phần nào đời sống vật chất, cũng như đời sống tinh thần của người Sán Dìu thông 
qua nguồn gốc lịch sử, địa bàn cư trú, đặc điểm làng bản, nhà ở, phương thức sinh 
hoạt, trồng trọt, chăn nuôi, những lễ hội, lễ tết, tri thức dân gian... 

+ Môn loại: 305.8951 / NG558S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21349 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4853-4854 

 
18/. 80 năm đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023): Khởi nguồn và động 

lực phát triển: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia / Nguyễn Văn Hùng, Trần Thị 
An, Hoàng Chí Bảo... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 959tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương... 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tại Hội thảo khoa học về giá trị lý luận và thực 

tiễn của "Đề cương về văn hoá Việt Nam"; văn hoá, con người Việt Nam - nền tảng 
tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới; nguyên tắc dân tộc hoá, 
quá trình thực hiện và thành tựu; sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý 
luận văn hoá ở Việt Nam; giá trị cốt lõi và trường tồn của "Đề cương về văn hoá Việt 
Nam" năm 1943 của Đảng... 

+ Môn loại: 306.09597 / T104M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21343 

 
19/. NGUYỄN HỒNG VINH. Văn hoá và con người Việt Nam thời hội nhập / 

Nguyễn Hồng Vinh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 559tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết thể hiện cách tiếp cận đa chiều về những thành 

tựu và hạn chế bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt 
Nam; phân tích, lý giải nguyên nhân chủ quan và khách quan, kiến nghị một số giải 
pháp cụ thể nhằm làm cho văn hoá được phát triển đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng 
kinh tế; đồng thời để văn hoá thật sự thấm sâu vào lối nghĩ, nếp sống của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân ta, trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21353 
- Phòng Mượn: MA 27362 

 
20/. VŨ PHƯƠNG NGA. Tiếp biến văn hoá trong bối cảnh gia đình hôn nhân 

hỗn hợp dân tộc: Sách chuyên khảo / Vũ Phương Nga. - H. : Khoa học xã hội, 2023.  
270tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Hôn nhân và gia đình hỗn hợp dân tộc ở huyện Chi Lăng. Những khía 
cạnh tiếp biến văn hoá trong bối cảnh gia đình hỗn hợp giữa người Tày với người 
Kinh. Xu hướng và những vấn đề đặt ra đối với tiếp biến văn hoá trong gia đình hỗn 
hợp dân tộc. 

+ Môn loại: 306.850959711 / T307B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21358 
- Phòng Mượn: MA 27368-27369 
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21/. Cảnh quan và bộ mặt tộc người / Nguyễn Từ Chi chủ biên; Bùi Xuân Đính, 

Nguyễn Quốc Hùng... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 359tr.; 21cm 
Tóm tắt: Bước đầu tìm hiểu các vấn đề xung quanh chuyện cảnh quan và bộ 

mặt tộc người. Nghiên cứu tìm hiểu cảnh quan làng Đào Xá; nhận xét về cảnh quan 
một làng đồng mùa; cảnh quan một làng chiêm trũng... 

+ Môn loại: 307.7209597 / C107QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62274 
- Phòng Mượn: MA 27378-27379 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
22/. NGUYỄN THANH MINH. Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy 

địa chiến lược / Nguyễn Thanh Minh. - H.: Khoa học xã hội, 2023. - 682tr.; 24cm 
Tóm tắt: Phân tích, luận giải những quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam 

về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển đảo, quy 
chế pháp lý về các vùng biển Việt Nam, chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng 
xoáy địa chiến lược. 

+ Môn loại: 320.109597 / CH500QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21373 
- Phòng Mượn: MA 27376-27377 

 
23/. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN. Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc trong 

bối cảnh hiện nay và những gợi ý của Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 
Thu Huyền chủ biên. – H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 252tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa dân tộc; Biểu 
hiện của chủ nghĩa dân tộc trên thế giới; Một số nghiên cứu về chủ nghĩa dân tộc ở 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.5409597 / B309H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62285 
- Phòng Mượn: MA 27398-27399 

 
24/. The platform on national construction in the period of transition to 

socialism: Amended and revised in 2011. - H.: National Political Publishing House, 
2023. - 38p.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm; thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những định hướng lớn về phát triển kinh 
tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; hệ thống chính trị và vai trò lãnh 
đạo của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597071 / PL110-O 
                                                             - Phòng đọc sách tiếng Anh: AV 4340-4341 
 

25/. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Kỷ yếu Hội thảo khoa hoc Quốc gia / Hoàng Chí 
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Bảo, Đoàn Minh Huấn, Vũ Trọng Lâm... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023.    
826 tr. : Ảnh màu; 24cm 

ĐTTS ghi: Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương... 
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về một số vấn đề lý luận nâng cao đạo đức 

cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Trình bày thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của các tổ chức, 
cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. 

+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21359 

 
26/. ĐÀO DUY QUÁT. Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra với công tác 

tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước / Đào Duy Quát. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2023. - 362tr.: Tranh ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá về công tác tư tưởng. Phân tích, đề xuất giải pháp giải 
quyết một số vấn đề đang đặt ra với công tác tư tưởng trong việc đổi mới tư duy, 
phương thức công tác tư tưởng. Đánh giá tình hình tư tưởng trong Đảng và xã hội; 
cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận; vai trò của công tác tư tưởng với sự nghiệp chấn 
hưng văn hoá và quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21374 

 
27/. VŨ VĂN KHANH. Xung đột Nga - Ukraine và những bài học về chính 

sách đối ngoại: Sách tham khảo / Vũ Văn Khanh. - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. 
307tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả phân tích nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và xung đột quân 
sự ở Ukraine, nhất là quá trình leo thang can dự của Mỹ và phương Tây trong cuộc 
xung đột; diễn biến, nghệ thuật tác chiến của các bên và rút ra bài học về chính sách 
đối ngoại. 

+ Môn loại: 327.10947 / X513Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62275 
- Phòng Mượn: MA 27380-27381 

 
28/. RUVISLEI GONZÁLEZ SAEZ. Cuba - Việt Nam: Hai dân tộc một lịch 

sử/ Ruvislei González Saez; Dịch giả: Vũ Trung Mỹ, Phạm Hoài Nam. - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 222tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Dos pueblos hermanos y una historia: Cuba y 
Vietnam (1960-2020) 

Tóm tắt: Ghi lại những dấu mốc, sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước 
Cuba - Việt Nam hơn 60 năm qua (1960-2020): Những chuyến thăm, trao đổi đoàn 
cấp cao, đoàn các cấp; những hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực; hệ thống tư 
liệu ảnh về tình cảm của nhân dân hai nước khi chiến tranh và sau hoà bình. 

+ Môn loại: 327.59707291 / C505V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21355 
- Phòng Mượn: MA 27364 
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330. KINH TẾ HỌC 
 

29/. ROBEQUAIN, CHARLES. Sự phát triển kinh tế của Đông Dương thuộc 
Pháp = L'évolution économique de l'Indochine Francaise / Charles Robequain; Ninh 
Xuân Thao dịch; Trần Xuân Trí hiệu đính. - H.: Đại học Sư phạm, 2023. - 479tr.: 
Ảnh, bảng minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Báo cáo thống kê kinh tế Đông Dương từ những năm cuối thể kỷ XIX 
năm 1938 về ngoại thương, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và mỏ, vận 
tải nội địa, sức tiêu thụ, các chỉ số tài chính... 

+ Môn loại: 330.9597 / S550PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21352 
- Phòng Mượn: MA 27360-27361 

 
30/. LÊ VĂN YÊN. Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn hiện nay / Lê Văn Yên. - H.: Khoa học xã hội, 2023. - 387tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản trong việc nhận thức tư tưởng Hồ Chí 

Minh về: Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước; vai trò của các giai cấp; xây dựng đội 
ngũ cán bộ, nhân tài; kinh tế - văn hoá - đối ngoại; học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh và những vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực 
tiễn. 

+ Môn loại: 335.4346 / NGH305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21371 
- Phòng Mượn: MH 14324-14325 

 
31/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin và sức mạnh: 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương, Lê Thành Long đồng chủ biên, Vũ Hồng 
Hà... - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Cội nguồn và nội dung cốt lõi tư tưởng Hồ 
Chí Minh; Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - Mục tiêu của cách mạng Việt Nam; 
Vấn đề Đảng cầm quyền và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; Khởi nghĩa 
vũ trang và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62312 
- Phòng Mượn: MH 14332-14333 

 
32/. 20 năm thành phố Cần Thơ xây dựng & phát triển 2004-2024 / Ban chỉ đạo 

tổ chức các hoạt động kỉ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương.  
Cần Thơ: Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỉ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực 
thuộc trung ương, 2023. - 195tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: UBND thành phố Cần Thơ. Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỉ 
niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương 

Tóm tắt: Những thành tựu của thành phố Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực như: Văn 
hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ ...qua 20 năm xây dựng và phát 
triển. 
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+ Môn loại: 338.959793 / H103M 
                                                                    - Phòng đọc Địa chí: DC 3074-3076 
                                                                    - Phòng đọc Tổng hợp: DL 21345-21346 
                                                                    - Phòng Mượn: MA 27350-27351 
 

33/. Kỷ yếu huyện Vĩnh Thạnh 20 năm xây dựng và phát triển (02/01/2004 - 
02/01/2024). - Cần Thơ: Vĩnh Thạnh, 2023. - 135tr. : Hình ảnh; 27cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ 
niệm 

Tóm tắt: Giới thiệu lược sử thành tựu phát triển của Vĩnh Thạnh qua 20 năm 
thành lập. Một số bài viết về thành tựu của các xã, thị trấn của huyện. Hình ảnh về 
các hoạt động của huyện giai đoạn 2004-2024. 

+ Môn loại: 338.959793 / K600Y 
                                                                    - Phòng đọc Địa chí: DC 3077-3079 
                                                                    - Phòng đọc Tổng hợp: DL 21347-21348 
                                                                    - Phòng Mượn: MA 27356-27357 
 

34/. Thành phố Cần Thơ - Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển (2004-2024): 
Thông tin chuyên đề / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thư viện thành phố Cần 
Thơ. - Cần Thơ : Thư viện thành phố Cần Thơ, 2024. - 343tr.: Hình ảnh; 30cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết tiêu biểu, những định hướng quan trọng về 
những thành tựu nổi bật của thành phố Cần Thơ trên các lĩnh vực: Chính trị - xã hội, 
Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Kinh tế, Khoa học - Kỹ thuật, Quốc phòng - An ninh 
và phần phụ lục. 

+ Môn loại: 338.959793 / TH107PH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3072-3073 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21344 
- Phòng Mượn: MA 27354-27355 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
35/. HOÀNG MINH HỘI. Cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền lực nhà 

nước bằng dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Hoàng Minh 
Hội. - H.: Tư pháp, 2023. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền lực 
nhà nước bằng dân chủ trực tiếp. Thực trạng cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền 
lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay. Quan điểm và giải pháp 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân 
chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.597 / C460CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62270 
- Phòng Mượn: MA 27342-27343 

 
36/. NGUYỄN MINH PHÚ. Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu 

nại hành chính: Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh 
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Phú, Trương Văn Trường đồng chủ biên; Nguyễn Văn Trường... - H.: Khoa học xã 
hội, 2023. - 251tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về trách nhiệm chứng minh trong giải quyết 
khiếu nại hành chính. Thực trạng pháp luật về trách nhiệm chứng minh trong giải 
quyết khiếu nại hành chính và việc thực hiện trách nhiệm chứng minh trong giải 
quyết khiếu nại hành chính. Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm bảo 
đảm thực hiện trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính. 

+ Môn loại: 342.597 / TR102NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21372 
- Phòng Mượn: MA 27374-27375 

 
37/. NGUYỄN THỊ HẠNH. Phân quyền và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 
Hạnh. - H.: Tư pháp, 2023. - 243tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về phân quyền và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của chính quyền địa phương. Pháp luật Việt Nam về phân quyền và bảo đảm quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Một số giải pháp mang tính 
gợi mở nhằm hoàn thiện pháp luật về phân quyền và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 342.597 / PH121QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62289 
- Phòng Mượn: MA 27406-27407 

 
38/. PHAN CHÍ HIẾU. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ 
bản: Sách chuyên khảo / Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương đồng chủ biên. - H.: Tư 
pháp, 2023. - 522tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Những vấn đề lý luận về thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư từ góc nhìn pháp lý. Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư... 

+ Môn loại: 343.597 / H406TH 
                                                                    - Phòng đọc Tổng hợp: DL 21350-21351 
                                                                    - Phòng Mượn: MA 27358-27359 
 

39/. Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. - H.: Tài chính, 
2023. - 398tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Giới thiệu Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, các nghị 

định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, về tổ chức hoạt 
động của quỹ xã hội, từ thiện. Nghị định của Chính phủ về vận động tiếp nhận, phân 
phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên 
tai, dịch bệnh, sự cố... 
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+ Môn loại: 343.597 / CH250Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21365 
- Phòng Mượn: MA 27370-27371 

 
40/. NGUYỄN THỊ TRÂM. Thực hiện pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn 

chế cạnh tranh ở Việt Nam / Nguyễn Thị Trâm. - H.: Tư pháp, 2023. - 266tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật về kiểm soát thoả thuận 

hạn chế cạnh tranh. Thực trạng, giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về kiểm soát 
thoả thuận hạn chế cạnh trạnh ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 343.59707 / TH552H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62269 
- Phòng Mượn: MA 27340-27341 

 
41/. Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, 

hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay. - H.: Tài chính, 2023. - 299tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực 

nông nghiệp, lâm nghiệp, hợp tác xã. 
+ Môn loại: 343.59707 / C460CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21357 
- Phòng Mượn: MA 27366-27367 

 
42/. LƯU THỊ PHẤN. Quyền lập di chúc của người khuyết tật tại Việt Nam/ 

Lưu Thị Phấn chủ biên. - H.: Tư pháp, 2023. - 270tr.; 21cm 
Tóm tắt: Một số vấn đề chung về người khuyết tật và quyền lập di chúc của 

người khuyết tật. Thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về quyền lập di chúc của 
người khuyết tật tại Việt Nam. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng 
cao hiệu quả thi hành pháp luật về quyền lập di chúc của người khuyết tật ở Việt 
Nam. 

+ Môn loại: 344.597 / QU603L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62288 
- Phòng Mượn: MA 27404-27405 

 
43/. TRỊNH TIẾN VIỆT. Luật hình sự Việt Nam và các định hướng phát triển/ 

Trịnh Tiến Việt. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 447tr.; 21cm 
Tóm tắt: Bao gồm các nội dung về cơ sở xây dựng luật Hình sự Việt Nam và 

khoa học luật Hình sự; tội phạm hình sự và việc cấu thành tội phạm; những trường 
hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; trách nhiệm hình sự, hình phạt và biện pháp tư pháp; 
định tội danh và quyết định hình phạt; những chế định liên quan đến việc chấp hành 
hình phạt; nêu lên thành tựu, những đóng góp cho nghiên cứu lý luận về luật Hình 
sự, những khoảng trống nghiên cứu và các định hướng phát triển của luật Hình sự 
Việt Nam trong tương lai. 

+ Môn loại: 345.597 / L504H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62281 
- Phòng Mượn: MA 27392-27393 
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44/. NGUYỄN QUÝ KHUYẾN. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 

mạng viễn thông theo Luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Quý Khuyến. - H.: Tư pháp, 
2023. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
mạng viễn thông. Quy định của luật Hình sự Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, mạng viễn thông. Thực tiễn áp dụng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp 
dụng quy định của luật Hình sự Việt Nam về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin, mạng viễn thông. 

+ Môn loại: 345.597 / T452PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62267 
- Phòng Mượn: MA 27336-27337 

 
45/. NGÔ VĂN HIỆP. Hợp đồng gia nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: 

Sách chuyên khảo / Ngô Văn Hiệp. - H.: Tư pháp, 2023. - 247tr.; 21cm 
Tóm tắt: Đánh giá, phân tích thực trạng pháp luật hợp đồng gia nhập ở Việt 

Nam cũng như thực tiễn thi hành pháp luật hợp đồng gia nhập hiện nay. Đề xuất kiến 
nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng gia nhập và nâng cao hiệu quả thi hành 
pháp luật hợp đồng gia nhập ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.59702 / H466Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62273 
- Phòng Mượn: MA 27348-27349 

 
46/. NGUYỄN TẤT VIỄN. Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Tất Viễn, Trần Mạnh Đạt. - H. : Tư pháp, 2023. - 299tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận, lịch sử, thực tiễn của công cuộc cải cách tư pháp. Chiến 
lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư 
pháp. Thực hiện chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 347.597 / C103C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62268 
- Phòng Mượn: MA 27338-27339 

 
47/. BÙI THỊ HÀ. Người đại diện của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam / Bùi Thị Hà chủ biên. - H. : Tư pháp, 2023. - 252tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận về người đại diện của đương sự trong 

pháp luật tố tụng dân sự. Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về người đại diện 
của đương sự trong tố tụng dân sự. Thực tiễn thực hiện, định hướng và giải pháp 
hoàn thiện pháp luật về người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 347.597 / NG558Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62290 
- Phòng Mượn: MA 27408-27409 

 
48/. BÙI THỊ HUYỀN. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự - Thực trạng và 

giải pháp / Bùi Thị Huyền chủ biên. - H.: Tư pháp, 2023. - 295tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Thời 
hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm và thời hạn ban hành các quyết định, thực hiện các hoạt 
động tố tụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Nội dung các 
công việc chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Các quyết định toà án có thể ban 
hành trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 

+ Môn loại: 347.597 / CH502B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62271 
- Phòng Mượn: MA 27344-27345 

 
49/. DƯƠNG THỊ TƯƠI. Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính 

Việt Nam / Dương Thị Tươi. - H.: Tư pháp, 2023. - 298tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở 

Việt Nam. Thực trạng bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở Việt Nam. 
Quan điểm và giải pháp bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở Việt 
Nam. 

+ Môn loại: 347.597 / B108Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62272 
- Phòng Mượn: MA 27346-27347 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
50/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian 

mạng trong chiến tranh hiện đại: Sách tham khảo / Nguyễn Huy Hoàng. - H.: Quân 
đội Nhân dân, 2023. - 400tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển các phương 
pháp tiến hành các hoạt động quân sự và chỉ huy quân đội có tính đến việc sử dụng 
các công nghệ tiên tiến, cũng như việc sử dụng khái niệm "chiến tranh thông tin, tác 
chiến không gian mạng" trong các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới. 

+ Môn loại: 355.002 / CH305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62276 
- Phòng Mượn: MA 27382-27383 

 
51/. CHU VĂN LỘC. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong văn kiện 

đại hội XIII của Đảng / Chu Văn Lộc chủ biên, Nguyễn Minh Thức, Lê Văn Hưởng.  
H. : Quân đội Nhân dân, 2023. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung đề cập đến tư tưởng, quan điểm tăng cường tiềm lực quốc 
phòng, an ninh trong lịch sử dân tộc đến Đại hội XIII của Đảng. Đi sâu làm rõ những 
nội dung mới về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong văn kiện Đại hội 
XIII. 

+ Môn loại: 355.009597 / T116C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62277 
- Phòng Mượn: MA 27384-27385 

 
52/. NGUYỄN TRUNG TUYÊN. Vai trò của bộ đội địa phương các tỉnh Tây 

Bắc trong đấu tranh với thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt 
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Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Trung Tuyên. - H.: Quân đội Nhân dân, 
2023. - 252tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp cơ bản 
phát huy vai trò bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc trong đấu tranh với thế lực thù 
địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 355.3095971 / V103TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62282 
- Phòng Mượn: MA 27352-27353 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI & DỊCH VỤ XÃ HỘI; CÁC HIỆP HỘI 

 
53/. BÙI MẠNH HÙNG. Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình / Bùi 

Mạnh Hùng. - H.: Xây dựng, 2023. - 148tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cháy nổ, các biện pháp phòng 

chống cháy, và giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy. 
+ Môn loại: 363.37 / PH431CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62293 
- Phòng Mượn: MA 27414-27415 

 
54/. VŨ THỊ HỒNG HẠNH. Mô hình nhà ven biển / Vũ Thị Hồng Hạnh chủ 

biên. - H.: Xây dựng, 2023. - 116tr.; 21cm 
Tóm tắt: Đề xuất mô hình cư trú theo xu hướng bền vững, tiết kiệm năng lượng, 

tái sử dụng nguồn nước, kiến trúc hiện đại phù hợp với vùng ven biển đảo, thích ứng 
các hiện tượng bất lợi của khí hậu những vẫn đáp ứng tuổi thọ công trình theo cấp sử 
dụng, đáp ứng nhu cầu ở, du lịch. Giải quyết được những vấn đề về môi trường, quy 
hoạch khu dân cư, kinh tế, xã hội hiện nay ở nước ta. 

+ Môn loại: 363.5 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62283 
- Phòng Mượn: MA 27394-27395 

 
55/. KIM NGUYỄN. Những thông tin cập nhật về bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững / Kim Nguyễn chủ biên. - H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt 
Nam, 2023. - 352tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về hiện trạng môi trường quốc gia trong giai đoạn hiện 
nay, đánh giá tình hình phát triển, nguồn lực tác động điển hình lên môi trường, đánh 
giá về công tác quản lý môi trường, đưa ra những khuyến nghị, giải pháp. Giúp nâng 
cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cũng như biến đổi khí 
hậu, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong tương lai. 

+ Môn loại: 363.7009597 / NH556TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62279 
- Phòng Mượn: MA 27388-27389 

 
56/. NGUYỄN THÀNH TRUNG. Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / 

Nguyễn Thành Trung. - H.: Xây dựng, 2023. - 320tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày về công nghệ kiểm soát các chất khí độc hại và bụi, kỹ thuật 
quan trắc và tính toán phát thải. Ngoài ra, sách còn thảo luận về đặc tính của khí 
quyển, chuyển động, lan truyền trong khí quyển, một số các chất độc hại gây ô nhiễm 
không khí... 

+ Môn loại: 363.739 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62284 
- Phòng Mượn: MA 27396-27397 

 
370. GIÁO DỤC 

 
57/. Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu 

cầu giáo dục 4.0 / Lê Thị Hồng Chi chủ biên, Phan Thị Tình, Hoàng Thanh Phương... 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về phát triển năng lực công nghệ thông tin của sinh viên sư 
phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0. Biện pháp phát triển năng lực công nghệ thông 
tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0. Hướng dẫn sử dụng một số 
phần mềm trong dạy học, kiểm tra đánh giá ở nhà trường phổ thông. 

+ Môn loại: 378.17 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62287 
- Phòng Mượn: MA 27402-27403 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
58/. Cẩm nang di tích lịch sử - văn hoá thành phố Cần Thơ / Bảo tàng thành phố.  

Cần Thơ: Bảo tàng thành phố Cần Thơ, 2020. - 75tr.; 19cm 
ĐTTS ghi : Sở Văn hoá, thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng thành 

phố 
Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc thông tin khái quát về những giá trị lịch sử, nét 

đẹp trong kiến trúc nghệ thuật, lễ hội và sinh hoạt văn hoá truyền thống của 37 di tích 
lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng và công trình tưởng niệm lịch sử của thành phố 
Cần Thơ. 

+ Môn loại: 390.0959793 / C120N 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3080-3081 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62316 
- Phòng Mượn: MA 27416-27417 

 
59/. LÊ ANH ĐỨC. Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang : 

Sách chuyên khảo / Lê Anh Đức. - H.: Khoa học xã hội, 2023. - 243tr.: Ảnh minh 
hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Khảo sát, tìm hiểu về trang phục truyền thống của người Lô Lô Hoa 
ở huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, từ các công đoạn làm ra bộ y phục và các đồ trang 
sức, trang trí hoa văn, ... đến các thành tố của trang phục. Làm rõ các chức năng và 
giá trị của trang phục truyền thống đối với đời sống của người Lô Lô Hoa. Phân tích 
những biến đổi của bộ trang phục truyền thống và nguyên nhân của sự biến đổi. 
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+ Môn loại: 391.009597163 / TR106PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21367 
- Phòng Mượn: MA 27372-27373 

 
60/. Anh em Glang Mam / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 559tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / A107E 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62263 
- Phòng Mượn: MV 24447 

 
61/. Cướp máy kéo chỉ của Ndu con Măch / Tuyển chọn, giới thiệu: Trương Bi, 

Vũ Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 359tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / C562M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62258 
- Phòng Mượn: MV 24442 

 
62/. Dăm Duông bị bắt làm tôi tớ / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu.     

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 598tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / D114D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62261 
- Phòng Mượn: MV 24445 

 
63/. Dăm Duông cứu nàng Bar Mă / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 
Bản tiếng Việt 
Q.1. - 431tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / D114D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62260 
- Phòng Mượn: MV 24444 

 
64/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Giông, Giơ bán ghè thần Rang Blo / Sưu tầm, 

biên soạn: Nguyễn Tiến Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 630tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62265 
- Phòng Mượn: MV 24449 

 
65/. Giông leo mía thần / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 599tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62266 
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- Phòng Mượn: MV 24450 
 

66/. Tiếng chiêng vang lên từ bon Tiăng / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới 
thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 599tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / T306CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62259 
- Phòng Mượn: MV 24443 

 
67/. Tuyển tập truyện kể dân gian Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng sưu tầm, biên 

soạn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4. - 422tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62254 
- Phòng Mượn: MV 24439 

 
68/. A JAR. Thần núi thử thách Giông, Giơ / Sưu tầm, biên soạn: A Jar, Nguyễn 

Tiến Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 655tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / TH121N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62264 
- Phòng Mượn: MV 24448 

 
69/. VŨ QUANG DŨNG. Truyền thuyết về địa danh Việt Nam / Vũ Quang 

Dũng sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 471tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62256 
- Phòng Mượn: MV 24440 

 
70/. VŨ QUANG DŨNG. Truyền thuyết về địa danh Việt Nam / Vũ Quang 

Dũng sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.4. - 487tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62257 
- Phòng Mượn: MV 24441 

 
71/. Truyện xưa nước Nam / Đặng Xuân Khanh sưu tầm, dịch Nôm; Tuyển 

chọn, giới thiệu, phiên Nôm, chú thích: Trịnh Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Thanh...- H.: 
Đại học Sư phạm, 2023. - 2 tập : Minh hoạ; 24cm 

T.2 : Truyện các tiên thánh. - 599tr. 
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Tóm tắt: Sách phiên dịch các tác phẩm "Liệt tiên truyện", "Chư công nghệ tổ 
sư", viết về các nhân vật được tác giả coi như là bậc tiên thánh như Chử Chân Nhân, 
Tản Viên Thánh, Vân Cát Tiên hoặc các tổ sư nghề ở Việt Nam như nghề thợ rèn, 
thợ vàng thợ bạc, nghề chăn tằm, dệt chiếu; phiên dịch tác phẩm "Việt Nam tiền cổ 
vĩ nhân" viết về lai lịch các nhân vật lịch sử như Trung Tắc, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô 
Quyền, Lê Hoàn, Lê Chân, Phùng Thị Chính, Tô Hiến Thành... 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21361 
- Phòng Mượn: MB 8815-8816 

 
72/. Xing Nhã / Tuyển chọn, giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 487tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / X311NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62262 
- Phòng Mượn: MV 24446 

 
73/. A JAR. Lời nói vần Bahnar ở Kon Tum / Sưu tầm, biên soạn: A Jar, Nguyễn 

Tiến Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 295tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Ghi chép những lời nói vần được sưu tập trong đời sống, lao động sản 

xuất, văn hoá, tập tục, sinh hoạt của dân tộc Bahnar ở Kon Tum, thể hiện những nét 
đẹp trong phương ngữ người Bahnar. 

+ Môn loại: 398.80959761 / L462N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62251 
- Phòng Mượn: MA 27335 

 
74/. Dân ca nghi lễ nông nghiệp của người Ê Đê / Tuyển chọn, giới thiệu: 

Trương Bi, Vũ Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 438tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Sưu tầm các bài dân ca nghi lễ nông nghiệp của người Ê ĐÊ Kpă như: 

Lễ cúng rẫy vào mùa, lễ cúng rừng kiếm đất là rẫy, Lễ cúng Yang đốt rẫy, lễ cúng 
Yang gieo hạt... 

+ Môn loại: 398.809597 / D121C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62252 
- Phòng Mượn: MV 24437 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
75/. HÀ THỊ TUYẾT NGA. Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông 

bắc Việt Nam / Hà Thị Tuyết Nga. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 499tr.: 
Bảng biểu; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết về cảnh huống ngôn ngữ và dân tộc Tày vùng 
Đông Bắc. Vị thế tiếng Tày vùng Bắc bộ trong bối cảnh hội nhập và phát triển ở Việt 
Nam. Đưa ra giải pháp duy trì và nâng cao vị thế tiếng Tày vùng Đông Bắc. 
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+ Môn loại: 495.910095971 / C107H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62295 
- Phòng Mượn: MB 8819-8820 

 
76/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUỲ. Tiếng Việt và phong tục Việt Nam / 

Nguyễn Thị Phương Thuỳ, Phạm Thị Thuý Hồng đồng chủ biên. - H.: Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến một số nội dung về phong tục tập quán của người Việt 
như phong tục vào dịp Tết Nguyên đán, sự kiêng kỵ của người Việt trong những ngày 
đầu năm, đầu tháng, sớm mai, các phong tục cưới xin, ma chay,... Sách cung cấp 
những thông tin mở rộng về các chủ đề tương ứng trong các bài đọc, các bài tập, từ 
vựng, bài đọc thêm... phục vụ cho nhu cầu của người nước ngoài. 

+ Môn loại: 495.9227 / T306V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62294 
- Phòng Mượn: MB 8817-8818 

 
550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 
77/. NGUYỄN CHÍ TRUNG. Động đất và các biện pháp phòng tránh / Nguyễn 

Chí Trung. - H.: Xây dựng, 2023. - 148tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những nét cơ bản về nguyên nhân hình thành động đất, 

phân bố động đất trên thế giới và khái quát chung về một số biện pháp phòng chống 
động đất được các nước trên thế giới đã và đang áp dụng. 

+ Môn loại: 551.22 / Đ455Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62301 
- Phòng Mượn: MC 6324-6325 

600. CÔNG NGHỆ 
 

78/. NGUYỄN THÀNH TRUNG. Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện 
gió / Nguyễn Thành Trung. - H.: Xây dựng, 2023. - 320tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về công trình năng lượng tái tạo điện gió, phương pháp 
thiết kế công trình điện gió, tải trọng và tác động lên công trình điện gió, tính toán 
kiểm tra kết cấu, công tác thi công và bảo trì công trình điện gió... 

+ Môn loại: 621.31 / TH308K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62299 
- Phòng Mượn: MD 10178-10179 

 
79/. PHẠM SƠN TÙNG. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và 

khai thác dầu khí / Phạm Sơn Tùng. - H.: Xây dựng, 2023. - 386tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách gồm các chương: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong địa vật lý giếng 

khoan; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong địa thống kê; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
việc xác định các đặc tính thành hệ; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thu gom 
và vận chuyển dầu khí... 
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+ Môn loại: 625.7028 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62300 
- Phòng Mượn: MD 10180-10181 

 
80/. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU. Cẩm nang giáo dục gia đình thời hội nhập / 

Nguyễn Thị Bích Hậu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 247tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tác giả chia sẻ các câu chuyện, suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm, kỹ 

năng và kiến thức của bản thân, qua đó gợi ý cho các bậc phụ huynh các phương pháp 
dạy con phù hợp. 

+ Môn loại: 649 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62302 
- Phòng Mượn: ME 9082-9083 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
81/. Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX từ góc 

nhìn giáo dục nghệ thuật / Phạm Long, Trần Hậu Yên Thế đồng chủ biên; Victor 
Tardieu... - H.: Đại học Sư phạm, 2023. - 319tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Di sản 
văn hoá Việt Nam) 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những văn bản nghị định, báo cáo, các bài báo cùng 
với những lời bàn, bình luận để giúp độc giả hình dung một cách khái quát về mỹ 
thuật và nghệ thuật ứng dụng Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 700.7109597 / M600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21363 
- Phòng Mượn: MG 11394-11395 

 
800. VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

 
82/. TRẦN BẢO HƯNG. Văn học và phát triển: Tiểu luận phê bình / Trần Bảo 

Hưng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 231tr.; 21cm 
Tóm tắt: Nội dung trình bày những vấn đề của văn học và nghệ thuật hiện nay 

như: Sự giảm sút của văn hoá đọc, sự yếu kém trong phê bình văn học, thực trạng 
của công tác xuất bản,...; lý giải về những vấn đề của văn hoá và các lễ hội văn hoá 
trong giai đoạn hiện nay; đề cập đến những vấn đề du lịch, nêu lên những tiềm năng 
và thế mạnh của du lịch Việt Nam. 

+ Môn loại: 809.4 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62298 
- Phòng Mượn: MB 8825-8826 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
83/. CAO NGỌC THẮNG. Miền ký ức : Bình luận và chân dung / Cao Ngọc 

Thắng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 375tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Tập hợp những suy nghĩ, quan điểm về nhân cách, đạo đức, tài năng 
của một số cá nhân tiêu biểu trong nước và trên thế giới đã để lại dấu ấn đặc sắc đối 
với tác giả như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du ... 

+ Môn loại: 895.92209 / M305K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62296 
- Phòng Mượn: MB 8821-8822 

 
84/. PHẠM XUÂN TRƯỜNG. Văn học nghệ thuật, địa hạt của sự sáng tạo - 

Người viết cần có tâm và tầm: Tiểu luận, phê bình / Phạm Xuân Trường. - H.: Quân 
đội Nhân dân, 2023. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết chọn lọc phản ánh góc nhìn đa chiều của tác 
giả về hành trình khát vọng, sáng tạo nghệ thuật của các thế hệ văn nghệ sĩ như: Nghệ 
sĩ nhân dân Thế Anh, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà văn 
Chu Lai... 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62297 
- Phòng Mượn: MB 8823-8824 

 
85/. VŨ BÌNH LỤC. Giải mã kho báu văn chương / Vũ Bình Lục; Nhóm biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022.  
6 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.6 : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XV-nửa đầu thế kỷ XIX. Nghiên cứu, bình 

giảng. - 406tr. 
+ Môn loại: 895.92211 / GI-103M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62255 
- Phòng Mượn: MB 8812 

 
86/. TRẦN THIỆN CHÁNH. Thơ Trần Thiện Chánh / Cao Tự Thanh dịch và 

giới thiệu. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 371tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.92212 / TH460TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21364 
- Phòng Mượn: MV 24451-24452 

 
87/. ANH NGỌC. Tuyển thơ mở rộng 1958-2015 / Anh Ngọc. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2023. - 298tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / T527TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62313 
- Phòng Mượn: MV 24453-24454 

 
88/. NGUYỄN TRÁC. Thơ Nguyễn trác / Nguyễn Trác. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2023. - 322tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / TH460NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62314 
- Phòng Mượn: MV 24455-24456 
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89/. NGỌC BÁI. Thơ Ngọc Bái / Ngọc Bái. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023.  

299tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / TH460NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62315 
- Phòng Mượn: MV 24457-24458 

 
90/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Nguyễn Quang 

Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T. 6 : Truyện ngắn. - 319tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62253 
- Phòng Mượn: MV 24438 

 
910. ĐỊA LÍ & DU HÀNH 

 
91/. NGUYỄN HƯƠNG MAI. Huyện đảo Cát Hải - Nội lực và tiềm năng / 

Nguyễn Hương Mai chủ biên. - H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 
2023. - 288tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hoá và những truyền thống tốt đẹp của bao 
thế hệ người dân trên huyện đảo Cát Hải cùng bao thế hệ người dân trên huyện đảo 
Cát Hải cùng nhiều đổi thay trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 915.9735 / H527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62304 
- Phòng Mượn: MG 11404-11405 

 
92/. NGUYỄN HẰNG THANH. Thành phố đảo Phú Quốc - Hành trình phát 

triển bền vững / Nguyễn Hằng Thanh chủ biên. - H.: Tài nguyên Môi trường và Bản 
đồ Việt Nam, 2023. - 384tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành đảo ngọc Phú Quốc, lễ hội 
nghinh ông trên đảo ngọc Phú Quốc, hành trình "săn đêm" ở Phú Quốc, trại giam tù 
binh cộng sản Phú Quốc " Nơi lửa thử vàng, gian nan thử trí ", trải nghiệm các khu 
vui chơi, giải trí đẳng cấp thế giới tại đảo ngọc Phú Quốc... 

+ Môn loại: 915.979504 / TH107PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62303 
- Phòng Mượn: MG 11402-11403 

 
950. LỊCH SỬ CHÂU Á; VIỄN ĐÔNG 

 
93/. Quốc tự Sùng Khánh báo thiên & chùa Chân Tiên: Biên soạn lịch sử và văn 

hoá / Bỳ Văn Tứ chủ biên, Thích Đàm Đức, Phan Thị Thu Hương... - H.: Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 493tr.: Hình ảnh; 24cm 
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Tóm tắt: Nội dung nói về sứ mệnh huy hoàng của ngôi quốc tự thời nhà Lý và 
sự kế thừa cho tới ngày nay, sự thăng trầm của di tích, trải qua nhiều giai đoạn lịch 
sử biến động của đất nước và của đạo Phật ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / QU451T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21366 
- Phòng Mượn: MG 11396-11397 

 
94/. HUỲNH VĂN MỘT. Vượt qua nghịch cảnh : Hồi ký / Huỳnh Văn Một, 

Huỳnh Thị Minh Tâm tập hợp. - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 332tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Huỳnh Văn Một, 

người chiến sĩ cộng sản của quê hương Long An đã cống hiến trọn đời mình cho 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 959.704092 / V563QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62305 
- Phòng Mượn: MG 11406-11407 

 
95/. NGUYỄN THANH HOÁ. Hai thế hệ trí thức tham gia kháng chiến chống 

thực dân Pháp 1945-1954 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Hoá. - H.: Khoa học 
xã hội, 2023. - 406tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự hình thành những thế hệ tri thức mới trước năm 1945 
cùng những khuynh hướng hình thành thế hệ tri thức mới từ năm 1945 cùng với sự 
thắng thế của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Bối cảnh cùng những hoạt 
động nổi bật của thế hệ tri thức mới ở các lĩnh vực như hoạt động ngoại giao, lập 
pháp, giáo dục, y tế, quân sự, kinh tế - tài chính, văn học - nghệ thuật... 

+ Môn loại: 959.7041086 / H103TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21370 
- Phòng Mượn: MG 11400-11401 

 
96/. ĐỒNG SỸ NGUYÊN. Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh: Một sáng tạo 

độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam / Đồng Sỹ Nguyên. - H.: Quân đội Nhân 
dân, 2023. - 599tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác phẩm nói về đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, con đường 
huyền thoại của lịch sử Việt Nam; giá trị và ý nghĩa lịch sử của con đường mang tên 
Bác cùng với mấy vấn đề về tổ chức, chỉ đạo bảo đảm giao thông vận tải ở địa bàn 
Quân khu 4 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

+ Môn loại: 959.7043 / Đ561TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62307 
- Phòng Mượn: MG 11410-11411 

 
97/. NGUYỄN VIẾT THỊNH. Những nét đặc sắc của vùng địa văn hoá Đồng 

bằng sông Hồng / Nguyễn Viết Thịnh chủ biên, Đỗ Thị Minh Đức, Trần Thị Hồng 
Nhung. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 363tr.: Hình ảnh, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về vùng địa văn hoá và phân vùng địa văn 
hoá; thiên nhiên Đồng bằng sông Hồng và phép ứng xử của cư dân Đồng bằng sông 
Hồng với tự nhiên; không gian văn hoá Đồng bằng sông Hồng đang thay đổi dưới 
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tác động của công nghiệp hoá và hiện đại hoá; việc bảo tồn không gian văn hoá trong 
các làng nghề truyền thống; các không gian địa văn hoá ở Đồng bằng sông Hồng. 

+ Môn loại: 959.73 / NH556N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62306 
- Phòng Mượn: MG 11408-11409 

 
98/. ĐẶNG NGỌC HÀ. Không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài = The 

historical - cultural area of Mo Xoai / Đặng Ngọc Hà. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 399tr.: Hình ảnh, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu từng hợp phần / thành tố cấu thành nên không gian lịch 
sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài (Bà Rịa - Vũng Tàu). Phân tích, đánh giá các hợp 
phần/ thành tố cùng mối quan hệ giữa chúng để nhận diện đặc trưng của không gian 
lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài. Phân tích các vấn đề cơ bản trong quá trình phát 
triển hiện nay của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để tìm hiểu những yếu tố mới và tính kế 
thừa từ không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài. 

+ Môn loại: 959.777 / KH455GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62308 
- Phòng Mượn: MG 11412-11413 
 

 

 

----  ----  
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